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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Nhằm tăng cường và tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và điều hành các chương trình

mục tiêu quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

I. Những quy định chung

Điều 1. Chương trình mục tiêu quốc gia là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và

giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường, cơ chế, chính

sách, tổ chức để thực hiện một hoặc một số mục tiêu đã được xác định trong Chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước trong một thời gian nhất định.

Một chương trình mục tiêu quốc gia gồm nhiều dự án khác nhau để thực hiện các

mục tiêu của chương trình. Đối tượng quản lý và kế hoạch hóa được xác định theo

chương trình, việc đầu tư được thực hiện theo dự án.

Điều 2. Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia là một tập hợp các hoạt động

để tiến hành một công việc nhất định nhằm đạt được một hay nhiều mục tiêu cụ thể

đã được định rõ trong chương trình với nguồn lực và thời hạn thực hiện được xác

định.

Điều 3. Tiêu chuẩn lựa chọn chương trình mục tiêu quốc gia.

1. Các vấn đề được chọn để giải quyết bằng chương trình mục tiêu quốc gia phải là

những vấn đề có tính cấp bách, liên ngành, liên vùng và có tầm quan trọng đối với
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sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, cần phải được tập trung nguồn lực

và sự chỉ đạo của Chính phủ để giải quyết.

2. Mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia phải rõ ràng, lượng hóa được và

phải nằm trong chiến lược chung của quốc gia.

3. Thời gian thực hiện chương trình phải được quy định giới hạn, thường là 5 năm,

hoặc phân kỳ thực hiện cho từng giai đoạn 5 năm.

4. Các vấn đề xã hội mà Chính phủ Việt Nam cam kết với quốc tế thực hiện theo

chương trình chung của thế giới hoặc khu vực.

Điều 4. Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia:

1. Thực trạng tình hình của lĩnh vực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; những

vấn đề cấp bách cần được giải quyết bằng chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Phạm vi, quy mô và mục tiêu chung của chương trình; các chỉ tiêu cơ bản phải đạt

được trong từng khoảng thời gian cụ thể; các dự án của chương trình.

3. Tổng mức kinh phí của chương trình bao gồm cả kinh phí cho việc xử lý các vấn

đề về khoa học, công nghệ (nếu có), mức kinh phí theo từng năm, phương thức huy

động các nguồn vốn.

4. Cơ chế, chính sách thực hiện chương trình.

5. Yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thực hiện chương trình.

6. Những vấn đề về khoa học, công nghệ cần xử lý (nếu có).

7. Hiệu quả kinh tế - xã hội chung của chương trình và của từng dự án.

8. Khả năng lồng ghép với các chương trình khác.

9. Kế hoạch, tiến độ tổ chức thực hiện chương trình, dự án.

10. Hợp tác quốc tế (nếu có).

11. Kế hoạch và thông số kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình.

II. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, báo cáo kết quả

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Điều 5. Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm, các

Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đề xuất các vấn đề xã hội bức xúc cần được giải

quyết bằng chương trình mục tiêu quốc gia.



Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, cơ quan

Trung ương liên quan lựa chọn, lập danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia và

dự kiến cơ quan quản lý chương trình, trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội

thông qua danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 6. Cơ quan được giao quản lý chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì, phối hợp

với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương,

địa phương liên quan tổ chức xây dựng nội dung chương trình và các dự án.

Việc xây dựng chương trình, dự án được tiến hành vào thời kỳ xây dựng kế hoạch

hàng năm và 5 năm.

Điều 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành,

cơ quan Trung ương, địa phương liên quan tổ chức thẩm định các chương trình mục

tiêu quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian thẩm định các chương trình mục tiêu quốc gia không quá 45 ngày, kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc chương trình thực hiện theo quy định

hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 8. Khi xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm, nếu các điều kiện cân đối hoặc

mục tiêu chương trình có thay đổi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính

và cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, trình Chính phủ điều chỉnh

chương trình mục tiêu quốc gia theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đánh giá phần chương trình đã thực hiện.

2. Luận chứng về sự cần thiết và lý do điều chỉnh.

3. Nội dung điều chỉnh (bao gồm cả mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí của chương

trình).

4. Ảnh hưởng của những điều chỉnh đó đối với mục tiêu cuối cùng của chương trình

và hiệu quả của việc điều chỉnh.

Điều 9.

1. Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham gia quản lý và thực hiện dự án của chương

trình mục tiêu quốc gia và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung



ương có trách nhiệm báo cáo định kỳ (hàng quý và hàng năm) tình hình thực hiện

chương trình mục tiêu quốc gia (mục tiêu, nhiệm vụ, kinh phí, cơ chế, chính sách,

v.v...); báo cáo giữa kỳ đối với chương trình mục tiêu quốc gia có thời hạn 5 năm;

báo cáo tổng kết khi kết thúc chương trình mục tiêu quốc gia, theo mẫu biểu quy

định.

Các báo cáo trên gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,

các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia có trách nhiệm báo cáo định kỳ

(hàng quý và hàng năm) tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo

giữa kỳ đối với các chương trình mục tiêu quốc gia có thời hạn 5 năm; báo cáo tổng

kết khi kết thúc chương trình mục tiêu quốc gia.

Các báo cáo trên gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp tình hình và

kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (hàng quý và hàng năm), tình

hình và kết quả thực hiện giữa kỳ và kết thúc các chương trình mục tiêu quốc gia,

báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

III. Cơ chế tài chính đối với chương trình

mục tiêu quốc gia

Điều 10. Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu của các dự án thuộc chương

trình mục tiêu quốc gia, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất mức cân đối ngân sách cho chương

trình mục tiêu quốc gia để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo Chính

phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua.

Điều 11. Căn cứ vào mức ngân sách được cấp có thẩm quyền thông báo cho từng

chương trình, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến phân bổ kinh

phí của chương trình cho từng Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, gửi

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách

của Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.



Điều 12. Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được cân đối trong dự

toán chi ngân sách Trung ương do Bộ Tài chính cấp trực tiếp cho các Bộ, ngành, cơ

quan Trung ương để thực hiện nhiệm vụ của chương trình do Trung ương quản lý và

cấp bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện

các nhiệm vụ của chương trình do địa phương quản lý.

Việc quản lý chi tiêu và quyết toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các

văn bản pháp quy liên quan khác của Chính phủ.

Điều 13. Để thực hiện các mục tiêu của chương trình, ngoài nguồn vốn từ ngân sách

nhà nước, cần huy động thêm vốn tín dụng trong và ngoài nước, huy động sự đóng

góp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để thực hiện chương trình.

Đối với nguồn vốn huy động được từ nhân dân, cơ quan quản lý chương trình mục

tiêu quốc gia và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi

thực hiện chương trình) được sử dụng vào các công việc thuộc nội dung chương

trình, nhưng phải quản lý và thanh toán, quyết toán theo các quy định hiện hành.

IV. Phân công, phân cấp quản lý và điều hành

các chương trình mục tiêu quốc gia

Điều 14. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

1. Làm đầu mối để giúp Chính phủ quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu

quốc gia.

2. Căn cứ vào phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 10 năm của Nhà

nước và đề xuất của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, chủ trì, phối

hợp với Bộ Tài chính lựa chọn, lập danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia và

dự kiến cơ quan quản lý chương trình, trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội

danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa

phương liên quan tổ chức thẩm định các chương trình mục tiêu quốc gia, trình Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt.


